
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 
  

 
DANH SÁCH  

VIÊN CHỨC HƯỚNG DẪN VÀ SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH CAO  

TRONG KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 30, NĂM 2024 

 (Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐHSPHN2 ngày       tháng 5 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2) 

 

TT Họ và tên Đơn vị Thành tích đạt được 

Viên chức hướng dẫn 

1.  TS Trần Văn Bằng Khoa Toán 

Hướng dẫn sinh viên đạt 03 giải Nhì 

2.  ThS Phan Văn Lộc Khoa Toán 

3.  ThS Hà Tuấn Dũng Khoa Toán 

4.  ThS Trần Thị Thu Khoa Toán 

5.  TS Nguyễn Phương Đông Khoa Toán 

6.  ThS Phạm Thanh Tuấn Khoa Toán 

7.  ThS Phạm Thanh Tâm Khoa Toán 

8.  ThS Lê Minh Thuận Khoa Toán 

Sinh viên đạt thành tích 

1.  Lưu Quang Vũ 
K47B Sư phạm Toán học  

(dạy học bằng Tiếng Anh) 
Đạt giải Nhì môn Giải tích 

2.  Lê Bá Tư Duy K47G Sư phạm Toán học Đạt giải Nhì môn Giải tích 

3.  Nguyễn Lê Mai Anh 
K49 Sư phạm Toán học  

(dạy học bằng Tiếng Anh) 
Đạt giải Nhì môn Đại số 

Ấn định danh sách có 08 viên chức và 03 sinh viên./. 



 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 
  

 

DANH SÁCH 

VIÊN CHỨC HƯỚNG DẪN VÀ SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH CAO  

TRONG CUỘC THI OLYMPIC VẬT LÝ SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 25, NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐHSPHN2 ngày       tháng 5 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2) 
 

TT Họ và tên Đơn vị Thành tích đạt được 

Viên chức hướng dẫn 

1.  TS Nguyễn Huy Thảo Khoa Vật lý 

Hướng dẫn sinh viên đạt:  

- 05 giải Nhì (03 giải Nhì phần thi Trắc nghiệm, 

02 giải Nhì phần thi Thực nghiệm); 

- 02 giải Khuyến khích phần thi Giải bài tập; 

- Giải Nhì toàn đoàn.  

2.  ThS Nguyễn Anh Dũng Khoa Vật lý 

3.  ThS Phạm Văn Hào Khoa Vật lý 

4.  PGS, TS Trần Quang Huy Khoa Vật lý 

5.  ThS Hoàng Phúc Huấn Khoa Vật lý 

6.  ThS Nguyễn Minh Vương Khoa Vật lý 

7.  ThS Nguyễn Thị Phương Lan Khoa Vật lý 

8.  TS Vũ Mạnh Quang Khoa Vật lý 

9.  TS Hoàng Văn Quyết Khoa Vật lý 

Sinh viên đạt thành tích 

1.  Phan Anh Tú K48 Sư phạm Vật lý (dạy học bằng Tiếng Anh) 
- Giải Nhì phần thi Trắc nghiệm;  

- Giải Khuyến khích phần thi Giải bài tập. 

2.  Lê Thảo Uyên K49 Sư phạm Vật lý 
- Giải Nhì phần thi Trắc nghiệm; 

- Giải Khuyến khích phần thi Giải bài tập. 

3.  Bùi Ánh Dương K48 Sư phạm Vật lý (dạy học bằng Tiếng Anh) Giải Nhì phần thi Thực nghiệm 

4.  Trần Thị Bích Ngọc  K48 Sư phạm Vật lý (dạy học bằng Tiếng Anh) Giải Nhì phần thi Thực nghiệm 

5.  Đàm Thị Thanh Tâm K49 Sư phạm Vật lý Giải Nhì phần thi Trắc nghiệm  

Ấn định danh sách có 09 viên chức và 05 sinh viên./. 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 
  

 
DANH SÁCH  

VIÊN CHỨC HƯỚNG DẪN VÀ SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐHSPHN2 ngày       tháng 5 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2) 
 

TT Họ và tên Đơn vị Thành tích đạt được 

Viên chức hướng dẫn 

1.  PGS, TS Mai Xuân Dũng Khoa Hóa học 
Hướng dẫn sinh viên đạt giải Nhì - Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp 

Bộ năm 2023 

2.                                                                                  PGS, TS Nguyễn Văn Quang Khoa Hóa học 

Hướng dẫn sinh viên đạt giải Ba - Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho 

sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023 và giải Khuyến khích - Giải 

thưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học - Eure’ka lần thứ 25, năm 2023 

3.  ThS Lưu Thị Hương Khoa Tiếng Anh 
Hướng dẫn sinh viên đạt giải Khuyến khích - Giải thưởng Khoa học và Công nghệ 

dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023 

Sinh viên đạt thành tích 

1.  Nguyễn Mai Anh 
K46  

Sư phạm Hoá học 

- Đạt giải Ba - Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các 

cơ sở giáo dục đại học năm 2023 

- Đạt giải Khuyến khích - Giải thưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học - Eure’ka 

lần thứ 25, năm 2023 

2.  Đàm Quang Học 
K46  

Sư phạm Hoá học 

- Đạt giải Ba - Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các 

cơ sở giáo dục đại học năm 2023 

- Đạt giải Khuyến khích - Giải thưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học - Eure’ka 

lần thứ 25, năm 2023 

3.  Nguyễn Phương Thảo  
K47  

Sư phạm Hoá học 

- Đạt giải Ba - Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các 

cơ sở giáo dục đại học năm 2023 

- Đạt giải Khuyến khích - Giải thưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học - Eure’ka 

lần thứ 25, năm 2023 

4.  Dương Thị Minh Thúy 
K47  

Sư phạm Hoá học 

- Đạt giải Ba - Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các 

cơ sở giáo dục đại học năm 2023 

- Đạt giải Khuyến khích - Giải thưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học - Eure’ka 

lần thứ 25, năm 2023 



TT Họ và tên Đơn vị Thành tích đạt được 

5.  Nguyễn Ánh Tuyết  
K47  

Sư phạm Hoá học 

- Đạt giải Ba - Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các 

cơ sở giáo dục đại học năm 2023 

- Đạt giải Khuyến khích - Giải thưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học - Eure’ka 

lần thứ 25, năm 2023 

6.  Nguyễn Sinh Hùng 
K47  

Sư phạm Hoá học 
Đạt giải Nhì - Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2023 

7.  Nguyễn Thu Huyền 
K46  

Sư phạm Hoá học 
Đạt giải Nhì - Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2023 

8.  Phạm Thị Thanh Thanh 
K46  

Sư phạm Hoá học 
Đạt giải Nhì - Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2023 

9.  Phạm Thị Kiều 
K46  

Sư phạm Hoá học 
Đạt giải Nhì - Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2023 

10.  Phạm Thị Thùy Trang 
K46  

Sư phạm Hoá học 
Đạt giải Nhì - Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2023 

11.  Nguyễn Phúc Sơn 
K47A 

Sư phạm Tiếng Anh 

Đạt giải Khuyến khích - Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên 

trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023 

Ấn định danh sách có 03 viên chức và 11 sinh viên./. 



 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 
  

 
DANH SÁCH 

VIÊN CHỨC HƯỚNG DẪN VÀ SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH CAO  

TRONG LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO, NĂM HỌC 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐHSPHN2 ngày       tháng 5 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2) 
 

TT Họ và tên Đơn vị Thành tích đạt được 

Viên chức hướng dẫn 

1.  ThS Nguyễn Hữu Hiệp  Khoa Giáo dục Thể chất Hướng dẫn Đội tuyển bóng chuyền nữ đạt giải Nhì tại Giải bóng chuyền da 

truyền thống Tây Thiên tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 7, năm 2024 

2.  ThS Nguyễn Văn Quang Khoa Giáo dục Thể chất Hướng dẫn Đội tuyển bóng đá nữ đạt giải Ba tại Giải bóng đá nữ sinh viên 

các đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực Hà Nội năm 2023 3.  Đặng Vĩnh Sơn Khoa Giáo dục Thể chất 

Sinh viên đạt thành tích 

1.  Phán Nhù Nu  K46B Giáo dục Mầm non 
Đạt giải Ba tại Giải bóng đá nữ sinh viên các đại học, trường đại học, học 

viện, cao đẳng khu vực Hà Nội năm 2023 

2.  Phạm Thu Hà K47C Sư phạm Ngữ văn 
Đạt giải Ba tại Giải bóng đá nữ sinh viên các đại học, trường đại học, học 

viện, cao đẳng khu vực  Hà Nội năm 2023 

3.  Phí Thị Ngọc Mai   K46K Giáo dục Tiểu học 
Đạt giải Ba tại Giải bóng đá nữ sinh viên các đại học, trường đại học, học 

viện, cao đẳng khu vực Hà Nội năm 2023 

4.  Hoàng Thị Ngân  K46H Giáo dục Tiểu học 
Đạt giải Ba tại Giải bóng đá nữ sinh viên các đại học, trường đại học, học 

viện, cao đẳng khu vực Hà Nội năm 2023 

5.  Hà Thị Mỹ Hằng  K48 Giáo dục Tiểu học 
Đạt giải Ba tại Giải bóng đá nữ sinh viên các đại học, trường đại học, học 

viện, cao đẳng khu vực Hà Nội năm 2023 

6.  Vì Lệ Chi 
K47 Giáo dục Mầm non 

 (dạy học bằng Tiếng Anh) 

Đạt giải Ba tại Giải bóng đá nữ sinh viên các đại học, trường đại học, học 

viện, cao đẳng khu vực Hà Nội năm 2023 

7.  Lê Thị Thêu K46P Giáo dục Tiểu học 
Đạt giải Ba tại Giải bóng đá nữ sinh viên các đại học, trường đại học, học 

viện, cao đẳng khu vực Hà Nội năm 2023 

8.  Nguyễn Thị Yến K47D Sư phạm Ngữ văn 
Đạt giải Ba tại Giải bóng đá nữ sinh viên các đại học, trường đại học, học 

viện, cao đẳng khu vực Hà Nội năm 2023 

9.  Nguyễn Thị Chín   K46E Sư phạm Toán học 
Đạt giải Ba tại Giải bóng đá nữ sinh viên các đại học, trường đại học, học 

viện, cao đẳng khu vực Hà Nội năm 2023 

10.  Phí Bảo Châu K47B Sư phạm Toán học  Đạt giải Ba tại Giải bóng đá nữ sinh viên các đại học, trường đại học, học 



TT Họ và tên Đơn vị Thành tích đạt được 

(dạy học bằng Tiếng Anh) viện, cao đẳng khu vực Hà Nội năm 2023 

11.  Chu Thị Oanh K46E Giáo dục Tiểu học 
Đạt giải Ba tại Giải bóng đá nữ sinh viên các đại học, trường đại học, học 

viện, cao đẳng khu vực Hà Nội năm 2023 

12.  Nông Thị Huệ Ngân  K48 Giáo dục Tiểu học 
Đạt giải Ba tại Giải bóng đá nữ sinh viên các đại học, trường đại học, học 

viện, cao đẳng khu vực Hà Nội năm 2023 

13.  Hoàng Thị Ngà  K46 Giáo dục Thể chất 
Đạt giải Ba tại Giải bóng đá nữ sinh viên các đại học, trường đại học, học 

viện, cao đẳng khu vực Hà Nội năm 2023 

14.  Đặng Thị Hạnh K46E Giáo dục Tiểu học 
Đạt giải Ba tại Giải bóng đá nữ sinh viên các đại học, trường đại học, học 

viện, cao đẳng khu vực Hà Nội năm 2023 

15.  Hoàng Thị Thu Huyền K48 Giáo dục Thể chất 
Đạt giải Nhì tại Giải bóng chuyền da truyền thống Tây Thiên tỉnh Vĩnh 

Phúc lần thứ 7, năm 2024 

16.  Hoàng Thị Khánh Linh K49B Sư phạm Toán học 
Đạt giải Nhì tại Giải bóng chuyền da truyền thống Tây Thiên tỉnh Vĩnh 

Phúc lần thứ 7, năm 2024 

17.  Lê Vũ Khánh Linh K49B Giáo dục Thể chất 
Đạt giải Nhì tại Giải bóng chuyền da truyền thống Tây Thiên tỉnh Vĩnh 

Phúc lần thứ 7, năm 2024 

18.  Lang Thị Trà My K49A Giáo dục Tiểu học 
Đạt giải Nhì tại Giải bóng chuyền da truyền thống Tây Thiên tỉnh Vĩnh 

Phúc lần thứ 7, năm 2024 

19.  Dương Thị Huyền My K49B Giáo dục Thể chất 
Đạt giải Nhì tại Giải bóng chuyền da truyền thống Tây Thiên tỉnh Vĩnh 

Phúc lần thứ 7, năm 2024 

20.  Lý Thị Thu Nụ K48A Giáo dục Công dân 
Đạt giải Nhì tại Giải bóng chuyền da truyền thống Tây Thiên tỉnh Vĩnh 

Phúc lần thứ 7, năm 2024 

21.  Vũ Thị Thùy Nga K48 Giáo dục Thể chất 
Đạt giải Nhì tại Giải bóng chuyền da truyền thống Tây Thiên tỉnh Vĩnh 

Phúc lần thứ 7, năm 2024 

22.  Đồng Thị Thanh Nhàn K48 Ngôn ngữ Anh 
Đạt giải Nhì tại Giải bóng chuyền da truyền thống Tây Thiên tỉnh Vĩnh 

Phúc lần thứ 7, năm 2024 

23.  Nguyễn Thị Yến Nhi K47H Sư phạm Tiếng Anh 
Đạt giải Nhì tại Giải bóng chuyền da truyền thống Tây Thiên tỉnh Vĩnh 

Phúc lần thứ 7, năm 2024 

24.  Nguyễn Mai Phương K48 Giáo dục Thể chất 
Đạt giải Nhì tại Giải bóng chuyền da truyền thống Tây Thiên tỉnh Vĩnh 

Phúc lần thứ 7, năm 2024 

25.  Nguyễn Thị Huyền Trang K49B Giáo dục Thể chất 
Đạt giải Nhì tại Giải bóng chuyền da truyền thống Tây Thiên tỉnh Vĩnh 

Phúc lần thứ 7, năm 2024 

26.  Vũ Trần Thương K47H Sư phạm Toán học 
Đạt giải Nhì tại Giải bóng chuyền da truyền thống Tây Thiên tỉnh Vĩnh 

Phúc lần thứ 7, năm 2024 

Ấn định danh sách có 03 viên chức và 26 sinh viên./. 



 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 
 

 
DANH SÁCH 

VIÊN CHỨC HƯỚNG DẪN VÀ SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG HỘI THI OLYMPIC  

CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC - LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH “ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG” LẦN THỨ V, NĂM 2023;  

CUỘC THI “THẦY CÔ TRONG MẮT EM” NĂM 2023; CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG HÁN NĂM 2023;  

CUỘC THI TÀI NĂNG HÁN NGỮ NĂM 2023 VÀ CUỘC THI NHỊP CẦU HÁN NGỮ NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐHSPHN2 ngày       tháng 5 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2) 
 

TT Họ và tên Đơn vị Thành tích đạt được 

Viên chức hướng dẫn 

1.  TS Bùi Lan Hương Khoa Giáo dục Chính trị 

Hướng dẫn sinh viên đạt giải Nhì toàn đoàn vòng Chung kết Hội thi Olympic 

các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” 

lần thứ V, năm 2023 

2.  ThS Lê Bích Ngọc  Khoa Giáo dục Chính trị 

3.  TS Lê Thị Minh Thảo Khoa Giáo dục Chính trị 

4.  TS Phạm Thị Thúy Vân Khoa Giáo dục Chính trị 

5.  TS Phạm Văn Giềng Khoa Giáo dục Chính trị 

6.  TS Trần Thị Hồng Loan Khoa Giáo dục Chính trị 

7.  TS Đặng Thị Thùy Dung Khoa Lịch sử 

8.  ThS Đàm Thị Hằng Khoa Tiếng Trung Quốc 
Hướng dẫn sinh viên đạt giải Khuyến khích Cuộc thi Hùng biện tiếng Hán năm 

2023 và giải Khuyến khích cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ năm 2023 

9.  ThS Lê Huy Hoàng Khoa Tiếng Trung Quốc 
Hướng dẫn sinh viên đạt giải Khuyến khích Cuộc thi Hùng biện tiếng Hán năm 

2023 

10.  ThS Nguyễn Thị Nga Khoa Tiếng Trung Quốc Hướng dẫn sinh viên đạt giải Ba Cuộc thi Tài năng Hán ngữ năm 2023 

11.  Dương Thị Ngọc Lan Khoa Tiếng Trung Quốc Hướng dẫn sinh viên đạt giải Ba Cuộc thi Tài năng Hán ngữ năm 2023 

Sinh viên đạt thành tích 

1.  Trần Khánh Ly K46 Giáo dục Công dân 

Đạt giải Nhì toàn đoàn vòng Chung kết thành phố Hà Nội Hội thi Olympic các 

môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Ánh sáng soi đường lần 

thứ V, năm 2023 

2.  Ngô Thị Hạnh K46 Giáo dục Công dân 

Đạt giải Nhì toàn đoàn vòng Chung kết thành phố Hà Nội Hội thi Olympic các 

môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Ánh sáng soi đường lần 

thứ V, năm 2023 
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3.  Dương Thị Gấm K47A Giáo dục Công dân 

Đạt giải Nhì toàn đoàn vòng Chung kết thành phố Hà Nội Hội thi Olympic các 

môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Ánh sáng soi đường lần 

thứ V, năm 2023 

4.  Nguyễn Việt Anh K47A Sư phạm Lịch sử 

Đạt giải Nhì toàn đoàn vòng Chung kết thành phố Hà Nội Hội thi Olympic các 

môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Ánh sáng soi đường lần 

thứ V, năm 2023 

5.  Lê Thị Trà K47A Sư phạm Lịch sử 

Đạt giải Nhì toàn đoàn vòng Chung kết thành phố Hà Nội Hội thi Olympic các 

môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Ánh sáng soi đường lần 

thứ V, năm 2023 

6.  Vù Thị Huệ 
K46D 

Ngôn ngữ Trung Quốc 

- Giải Khuyến khích Cuộc thi Hùng biện tiếng Hán năm 2023; 

- Giải Khuyến khích Cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ năm 2023. 

7.  Lê Thị Quỳnh  
K47C 

Ngôn ngữ Trung Quốc 
Đạt Giải Ba - Cuộc thi Tài năng Hán ngữ năm 2023 

8.  Nguyễn Thị Thúy Hường 
K47C 

Ngôn ngữ Trung Quốc 
Đạt Giải Ba - Cuộc thi Tài năng Hán ngữ năm 2023 

9.  Đào Thị Thanh Huyền 
K47E 

Ngôn ngữ Trung Quốc 
Đạt Giải Ba - Cuộc thi Tài năng Hán ngữ năm 2023 

10.  Nguyễn Anh Tâm  K47A Sư phạm Tiếng Anh Đạt Giải Nhì - Cuộc thi Thầy cô trong mắt em năm 2023 

11.  Nguyễn Phúc Sơn K47A Sư phạm Tiếng Anh Đạt Giải Nhì - Cuộc thi Thầy cô trong mắt em năm 2023 

Ấn định danh sách có 11 viên chức và 11 sinh viên./. 



 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 
 

 
DANH SÁCH VIÊN CHỨC HƯỚNG DẪN VÀ SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH CAO  

TRONG HỘI THI “TÌM HIỂU LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ KỸ NĂNG LÁI XE AN TOÀN” NĂM 2023;  

CUỘC THI THIẾT KẾ SẢN PHẨM TUYÊN TRUYỀN “SINH VIÊN VỚI KHÁT VỌNG NON SÔNG” NĂM 2024  

VÀ HỘI THI TÀI NĂNG HỌC SINH, SINH VIÊN NỘI TRÚ NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐHSPHN2 ngày       tháng 5 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2) 
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Viên chức hướng dẫn 

1.  TS Nguyễn Mẫu Lâm Trung tâm Nội trú 

Hướng dẫn sinh viên đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi Tài năng học sinh, sinh 

viên nội trú năm 2024 

2.  ThS Lê Đình Lịch Trung tâm Nội trú 

3.  TS Nguyễn Văn Dương Phòng CTCT-HSSV 

4.  Phan Văn Thái Phòng CTCT-HSSV 

5.  ThS Đinh Huy Long Trung tâm TT & SXHL 

6.  Nguyễn Nhật Hồng Khoa Giáo dục Chính trị 

Hướng dẫn sinh viên Nhì toàn đoàn trong Hội thi tìm hiểu Luật Giao thông 

đường bộ và kỹ năng lái xe mô tô an toàn” khu vực phía Bắc năm 2023 

7.  ThS Phạm Văn Luân Trung tâm TT & SXHL 

8.  ThS Phạm Tuấn Hưởng Phòng CTCT-HSSV 

9.  ThS Lê Bích Ngọc Khoa Giáo dục Chính trị 

Sinh viên đạt thành tích 

1.  Nguyễn Thị Dương K48A Giáo dục Công dân 
Đạt giải Nhì toàn đoàn trong Hội thi “Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và 

Kỹ năng lái xe an toàn” năm 2023 

2.  Lê Yên Thủy K48A Giáo dục Công dân 
Đạt giải Nhì toàn đoàn trong Hội thi “Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và 

Kỹ năng lái xe an toàn” năm 2023 

3.  Nguyễn Viết Bảo K48A Giáo dục Công dân 
Đạt giải Nhì toàn đoàn trong Hội thi “Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và 

Kỹ năng lái xe an toàn” năm 2023 
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4.  Bùi Đức Thắng K48A Giáo dục Công dân 
Đạt giải Nhì toàn đoàn trong Hội thi “Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và 

Kỹ năng lái xe an toàn”  năm 2023 

5.  Phạm Thị Lan Hương K48 Sư phạm Lịch sử 
Đạt giải Nhì toàn đoàn trong Hội thi “Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và 

Kỹ năng lái xe an toàn” năm 2023 

6.  Ly Sùng Báo K48 Giáo dục Thể chất 
Đạt giải Nhì toàn đoàn trong Hội thi “Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và 

Kỹ năng lái xe an toàn” năm 2023 

7.  Vương Thanh Thảo 
K47A11 Giáo dục Tiểu 

học 

Đạt giải Nhì Cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền “Sinh viên với khát vọng 

non sông” năm 2024 

8.  Nguyễn Minh Anh K47A7 Giáo dục Tiểu học 
Đạt giải Nhì Cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền “Sinh viên với khát vọng 

non sông” năm 2024 

9.  Bùi Thị Phương Thúy K48 Giáo dục Tiểu học 
Đạt giải Khuyến khích Cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền “Sinh viên với 

khát vọng non sông” năm 2024 

10.  Trần Bảo Linh K48 Giáo dục Tiểu học 
Đạt giải Khuyến khích Cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền “Sinh viên với 

khát vọng non sông” năm 2024 

11.  Bùi Thị Minh Thư K48 Sư phạm Ngữ văn Đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi Tài năng học sinh, sinh viên nội trú năm 2024 

12.  Phạm Huyền Trang  K49B Giáo dục Mầm non Đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi Tài năng học sinh, sinh viên nội trú năm 2024 

13.  Phạm Yến Hoa  K47D Sư phạm Ngữ văn Đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi Tài năng học sinh, sinh viên nội trú năm 2024 

14.  Bùi Đức Thắng  K48A Giáo dục Công dân Đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi Tài năng học sinh, sinh viên nội trú năm 2024 

15.  Nguyễn Thị Thanh Dung  K49A Giáo dục Mầm non Đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi Tài năng học sinh, sinh viên nội trú năm 2024 

16.  Nguyễn Minh Hoàng K47H Sư phạm Tiếng Anh Đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi Tài năng học sinh, sinh viên nội trú năm 2024 

17.  Nguyễn Thúy Hằng  K49A Giáo dục Công dân Đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi Tài năng học sinh, sinh viên nội trú năm 2024 

18.  Hoàng Khánh Ly K49A Giáo dục Mầm non Đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi Tài năng học sinh, sinh viên nội trú năm 2024 

19.  Phan Thị Thanh Tâm K49B Giáo dục Mầm non Đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi Tài năng học sinh, sinh viên nội trú năm 2024 

20.  Trịnh Huyền Trang  K49B Giáo dục Mầm non Đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi Tài năng học sinh, sinh viên nội trú năm 2024 

21.  Vi Linh Hương K49A Giáo dục Mầm non Đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi Tài năng học sinh, sinh viên nội trú năm 2024 

22.  Lê Thị Phương Thảo K49B Giáo dục Mầm non Đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi Tài năng học sinh, sinh viên nội trú năm 2024 

23.  Nguyễn Thu Hường K49B Giáo dục Mầm non Đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi Tài năng học sinh, sinh viên nội trú năm 2024 

24.  Sùng Thị Mỷ K49A Giáo dục Mầm non Đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi Tài năng học sinh, sinh viên nội trú năm 2024 

25.  Sùng Thị Trang  K49 GDQP & AN Đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi Tài năng học sinh, sinh viên nội trú năm 2024 

26.  Ly Sùng Báo  K48 Giáo dục Thể chất Đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi Tài năng học sinh, sinh viên nội trú năm 2024 

27.  Nguyễn Thị Hoa K47C Sư phạm Ngữ văn Đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi Tài năng học sinh, sinh viên nội trú năm 2024 

28.  Nông Thị Luyến K49B Giáo dục Tiểu học Đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi Tài năng học sinh, sinh viên nội trú năm 2024 

29.  Vi Thị Cẩm Tú K49 GDQP & AN Đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi Tài năng học sinh, sinh viên nội trú năm 2024 
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30.  Hoàng Văn Linh 
K49B 

Sư phạm lịch sử - Địa lý 
Đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi Tài năng học sinh, sinh viên nội trú năm 2024 

31.  Lê Gia Mạnh K47 GDQP & AN Đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi Tài năng học sinh, sinh viên nội trú năm 2024 

32.  Vàng Khấy Chính K49 GDQP & AN Đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi Tài năng học sinh, sinh viên nội trú năm 2024 

33.  Vì Thị Ngọc Diệp K49B Giáo dục Công dân Đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi Tài năng học sinh, sinh viên nội trú năm 2024 

34.  Nguyễn Văn Thuận K49 Sư phạm Hóa học Đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi Tài năng học sinh, sinh viên nội trú năm 2024 

35.  Lành Thị Ngọc K48 Sư phạm Ngữ văn Đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi Tài năng học sinh, sinh viên nội trú năm 2024 

36.  Nguyễn Huy Hoàng K49A Giáo dục Thể chất Đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi Tài năng học sinh, sinh viên nội trú năm 2024 

37.  Lê Việt Đức  K49B Giáo dục Công dân Đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi Tài năng học sinh, sinh viên nội trú năm 2024 

38.  Đinh Yến Vy K49 GDQP & AN Đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi Tài năng học sinh, sinh viên nội trú năm 2024 

39.  Nguyễn Thanh Thuý K47C Sư phạm Tiếng Anh Đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi Tài năng học sinh, sinh viên nội trú năm 2024 

40.  Lê Tất Kế 
K47B Sư phạm Toán học 

(dạy học bằng Tiếng Anh) 
Đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi Tài năng học sinh, sinh viên nội trú năm 2024 

Ấn định danh sách có 09 viên chức và 40 sinh viên./. 

 


